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	Chủ đề 7: Nguyên sinh vật và động vật

- Nguyên sinh vật

- Động vật không xương sống

-Động vật có xương sống

- Quan hệ giữa động vật với con người
	Đặc điểm chung của ĐVKXS hoặc ĐVCXS 


	Vài trò của nguyên sinh vật

	Sắp xếp các loài động vật vào các ngành ĐVKXS hoặc các lớp ĐVCXS
	-Mối quan hệ giữa động vật và con người
	

	Số câu:

Số điểm – Tỷ lệ %
	1

1 điểm = 10%
	1

1điểm=10%
	1

1,5điểm=15%
	1

1điểm=10%
	4

4,5điểm = 45%

	Chủ đề 8: Đa dạng sinh học


	Khái niệm đa dạng sinh học. 

 Ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm – Tỷ lệ %
	1

0,5điểm =0,5%
	
	
	
	1

0,5 điểm = 5%

	Chủ đề 9: Nhiệt và tác động của nó đối với sinh vật


	- Khái niệm về sự nóng chảy,sự đông đặc, sự bay hơi,sự ngưng tụ.
	-Đặc điểm của sự bay hơi, sự sôi.
- Giải thích một số hiện tượng liên quan đến sự chuyển thể.
	
	-Dựa vào đường biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian của các quá trình để phân tích các quá trình vật lý xảy ra.
	

	Số câu:

Số điểm – Tỷ lệ %
	1

0,5 điểm = 5%
	1

0.5điểm = 5%
	
	1

1,0 điểm = 10%
	3

2 điểm = 20%

	Chủ đề 10:  Lực và các máy cơ đơn giản
	-Khái niệm về hai lực cân bằng

-Trọng lực là gì?Phương , chiều của trọng lực.

-Điều kiện xuất hiện các loại lực ma sát?
	-Nêu VD về  lực tác dụng làm vật biến đổi  chuyển động hoặc biến dạng, hoặc đồng thời hai kết quả cùng xảy ra.

- Giải thích được hiện tượng liên quan đến quán tính.

- Nêu một số ứng dụng của máy cơ đơn giản trong thực tế.
	-Tính v, s, t khi biết hai trong ba đại lượng

-Tính P khi biết m và ngược lại
	
	

	Số câu:

Số điểm – Tỷ lệ %
	1
0,5 điểm = 5%
	1

1,0 điểm = 10%
	2
   1,5 điểm = 15%
	
	4
3 điểm = 30%

	Tổng số câu

Tổng điểm  - Tỷ lệ %
	                 4
2,5 điểm = 25%
	3

2,5điểm =25%
	3

3 điểm = 30%
	2

2 điểm = 20%
	12
10 điểm = 100%
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Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	Chủ đề 5: Âm thanh
	- Khái niệm:về âm phản xạ, tiếng vang, vật phản xạ âm tốt, kém.

-Các môi trường truyền âm, tốc độ truyền âm qua các môi trường.
	
	
	-Khoảng cách để nghe rõ tiếng vang.
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1
0,5 điểm = 5%
	
	
	1
0,5 điểm = 5%
	2
1 điểm =10%

	Chủ đề 6: Điện tích – Dòng điện
	- Dòng điện là gì?

- Dòng điện trong kim loại là gì?

- Chất dẫn điện, chất cách điện là gì?

- Kể tên các tác dụng của dòng điện?
	-  Một số thiết bị sử dụng nguồn điện một chiều.

- So sánh chiều 

Êlectrôn tự do với chiều dòng điện theo quy ước.
	-Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản, xác định chiều dòng điện.


	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1

0,5 điểm = 5%
	1

0,5 điểm = 5% 
	2
1 điểm = 10%
	
	4
2,0 điểm =20%

	Chủ đề 7: Con người và sức khỏe 
	- Khái niệm: bài tiết, cân bằng nội môi, phản xạ không điều kiện, phản xạ có điều kiện.

- Các bộ phận của một cơ quan phân tích
	- Chú thích hình vẽ về một hệ cơ quan trong cơ thể(hệ tiêu hóa, bài tiết, thần kinh).

-  Quá trình hô hấp, quá trình tạo thành nước tiểu


	 - Sự khác biệt về cấu tạo giữa 3 loại mạch máu. Giải thích.

- Các biện pháp bảo vệ  1 hệ cơ quan (tiêu hóa,bài tiết, hô hấp, thần kinh).

 
	- Nguyên nhân và cách phòng tránh một số bệnh do rối loạn tuyến nội tiết.(tuyến giáp, tuyến tụy).

- Giải thích mối quan hệ giữa phản xạ có điều kiện với hoạt động học tập. Lấy ví dụ minh họa.


	

	  Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	2 câu 

1,5 điểm =15%
	2 câu 

2 điểm =20%
	2 câu 

2,0 điểm =20%
	2câu 

1,5 điểm= 15% 
	8 câu

 7,0 điểm = 70% 

	Tổng số câu

Tổng điểm-Tỷ lệ %
	4 câu

2,5 điểm = 25%
	3 câu 

2,5 điểm =25%
	4 câu

3,0 điểm =30%
	2 câu 

2điểm =20 %
	14 câu 
10 điểm=100%


